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Na Hang, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

C ă n  c ứ  Đ ề  á n  s ố  0 5 - Đ A / T U  n g à y  0 9 / 7 / 2 0 2 1  c ủ a  B a n  T h ư ờ n g  v ụ  T ỉ n h  ủ y 
T u y ê n  Quang về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên

Quang giai đoạn 2021- 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển
dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi tuyển công chức,
viên chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Kết luận số 05-KL/BCĐ ngày 24/8/2022 của ban Chỉ đạo tuyển
dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về một số nội dung tổ chức thi tuyển
(vòng 1) các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021

Căn cứ Quyết định 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021;

Để thí sinh dự thi tuyển có tài liệu ôn tập theo quy định, Hội đồng tuyển
dụng viên chức trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên

Quang đăng tải danh mục tài liệu ôn tập lên Công thông tin điện tử của tỉnh để thí

sinh truy cập lấy tài liệu ôn tập,

(Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp
giúp đỡ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao
  (để đăng Trang Thông tin điện tử huyện);
- Lưu: VT, HĐTD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Trọng Đoan
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP
Thi tuyển viên chức huyện Na Hang năm 2021

I. PHẦN THI NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)

1 .  V i ê n  c h ứ c  h ạ n g  I I I  ( t h u ộ c  l ĩ n h  v ự c  T à i  n g u y ê n  v à  M ô i  t r ư ờ n g ,  K h o a 
h ọ c  v à  c ô n g  nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao)thi
tiếng Anh trình độ bậc 2

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp

- Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả.

- Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes,
seldom, rarely, never).

- Cấu trúc đơn giản: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d
like…

- So sánh hơn, so sánh nhất của tính từ.

- Cách sử dụng How much, how many.

- Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được.

- Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t…để chỉ khả năng
ở hiện tại, quá khứ và chỉ sự cho phép.

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn…

- Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh: Giới từ về thời gian; giới từ chỉ vị trí.

- Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh: Đại từ làm chủ ngữ và tân ngữ; Đại từ
sở hữu; Đại từ chỉ định.

b) Phạm vi kiến thức từ vựng

Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời tiết,
thời gian rảnh rỗi, về con người, địa điểm,…

2 .  V i ê n  c h ứ c  h ạ n g  I I I  ( t h u ộ c  c á c  l ĩ n h  v ự c  c ò n  l ạ i )  v à  v i ê n  c h ứ c  h ạ n g  I V 
t h i   t i ế n g   A n h   t r ì n h   đ ộ   b ậ c   1 

a) Phạm vi kiến thức ngữ pháp

- Cách sử dụng các thì thông dụng: hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp
diễn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn…

- Câu điều kiện loại 1, 2

- So sánh ngang bằng, so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ, trạng từ.

- Đại từ, trạng từ quan hệ.

- Câu hỏi láy đuôi.

- Danh động từ và động từ nguyên thể

- Từ nối cơ bản: and, but, so, because, although

- Các cách thức giao tiếp đơn giản.

- Giới từ chỉ địa điểm, thời gian và cụm giới từ.

b) Phạm vi kiến thức từ vựng

Từ vựng về gia đình, sức khỏe, nghề nghiệp, các hoạt động ngày, con người,
giải trí, các nước trên thế giới, các kỳ nghỉ, du lịch, phương tiện giao thông….
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II. PHẦN THI KIẾN THỨC CHUNG

STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập

I Quy định của pháp luật về viên chức - tài liệu ôn tập chung cho các thí sinh dự thi

1 Hiếp pháp năm 2013

2
Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và

Luật viên chức năm 2019

3
Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản
lý viên chức

4

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy
định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán

bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

II
C h ủ  t r ư ơ n g ,  đ ư ờ n g  l ố i  c ủ a  Đ ả n g ,  c h í n h  s á c h ,  p h á p  l u ậ t  c ủ a  N h à  n ư ớ c  v ề  n g à n h ,  l ĩ n h 
v ự c   t h e o   1 8   l ĩ n h   v ự c   c ó   t h í   s i n h   d ự   t h i 

1
Lĩnh vực giáo dục(bao gồm các vị trí việc làm giáo viên cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở,
Trung học phổ thông)

1.1 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019

1.2
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy
tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường
xuyên

1.3
Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình tổng thể) ban hành kèm theo Thông tư số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mục II, III)
2 Lĩnh vực Y tế (các vị trí việc làm viên chức ngành y tế hạng III, hạng IV, Y sĩ)

2.1 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009

2.2 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016

2.3
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức

2.4
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán

bộ, công chức, viên chức
3 Lĩnh vực Kế toán - Tài chính (Vị trí việc làm: Kế toán viên hạng III)

3.1 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

3.2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017

3.3
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

4
Lĩnh vực Hành chính văn phòng (Vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính quản lý; Quản lý
hội trường, sự kiện; Công tác lễ tân; quản lý buồng - phòng; Xúc tiến đầu tư kiêm hành chính

tổng hợp; Hành chính tổng hợp; viên chức hành chính)

4.1
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề

án Văn hóa Công vụ

4.2
Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh T u y ê n  Q u a n g 
y ê u   c ầ u   c á n   b ộ ,   c ô n g   c h ứ c ,   v i ê n   c h ứ c   t r o n g   g i a o   t i ế p   ứ n g   x ử   v ớ i   đ ồ n g   n g h i ệ p 

4.3
Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ

họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
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STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập
5 Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư (Vị trí việc làm Kế hoạch đầu tư)

5.1 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

5.2

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
công, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự

(phạm vi ôn tập Luật Đầu tư công và Luật đấu thầu)
5.3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

5.4
Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh
vực kế hoạch và đầu tư

6
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (Vị trí việc làm: Công nghệ thông tin; Phóng viên, biên

tập)
6.1 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006

6.2 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018

6.3 Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016

6.4
Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông
tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

6.5
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

7

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các vị trí việc làm: Quản lý bảo vệ rừng
viên hạng III; Khuyến nông viên hạng III; Kỹ sư hạng III; Phụ trách khuyến nông, trồng trọt
lâm sinh hạng III; chuyên quản dự án bảo vệ thực vật hạng III; Kỹ sư phụ trách thủy lợi hạng
III; Phụ trách các hợp phần hỗ trợ nông, lâm nghiệp tại các dự án tái định cư hạng III; Kiểm
dịch động vật, chuẩn đoán, phòng chống dịch bệnh động vật; Kỹ thuật dịch vụ giống cây ăn
quả)

7.1 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018

7.2 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017

7.3 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

7.4
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP
và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

7.5

Q u y ế t  đ ị n h  s ố  3 5 8 / Q Đ - U B N D  n g à y  0 8 / 6 / 2 0 2 1  c ủ a  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  t ỉ n h  T u y ê n  Q u a n g  v ề 
v i ệ c  p h ê  d u y ệ t  Đ ề  á n  C ơ  c ấ u  l ạ i  n g à n h  n ô n g  n g h i ệ p  t h e o  h ư ớ n g  p h á t  t r i ể n  n ô n g ,  l â m  n g h i ệ p , 
t h ủ y  s ả n  h à n g  h ó a ,  t ậ p  t r u n g  v à o  c á c  s ả n  p h ẩ m  c h ủ  l ự c ,  đ ặ c  s ả n  t h e o  c h u ỗ i  l i ê n  k ế t  b ả o  đ ả m 
c h ấ t  l ư ợ n g ,  g i á  t r ị  g i a  t ă n g  c a o  g ắ n  v ớ i  x â y  d ự n g   n ô n g  t h ô n  m ớ i  g i a i  đ o ạ n  2 0 2 1 - 2 0 2 5 ,  đ ị n h 
h ư ớ n g   đ ế n   n ă m   2 0 3 0 

8 Lĩnh vực Nội vụ, vị trí Văn thư  (Vị trí việc làm:Văn thư viên trung cấp)

8.1 L u ậ t   L ư u   t r ữ   n ă m   2 0 1 1 

8.2
N g h ị  đ ị n h  s ố  0 1 / 2 0 1 3 / N Đ - C P  n g à y  0 3 / 0 1 / 2 0 1 3  c ủ a  C h í n h  p h ủ  q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  t h i  h à n h  m ộ t 
s ố   đ i ề u   c ủ a   L u ậ t   L ư u   t r ữ 

8.3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
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STT Tên/Nội dung tài liệu ôn tập
8.4 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu

9

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch(Các vị trí việc làm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; vị trí việc làm: Nghiệp vụ thể dục thể thao (huấn luyện viên) hạng III; Nghiệp vụ văn 
hóa, văn nghệ (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III); Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ; Nghiệp vụ 
thông tin tuyên truyền cổ động)

9.1 Luật Du lịch số 09/2017 ngày 19/6/2017

9.2
Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 26/2018/QH14 ngày
14/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục, Thể thao

9.3

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở

Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông

tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

9.4
Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đến năm 2020, tầm nhìn đên năm 2030

10 Lĩnh vực Thư viện trường học (Vị trí việc làm: Nhân viên Thư viện)

10.1 L u ậ t   T h ư   v i ệ n   s ố   4 6 / 2 0 1 9 / Q H 1 4   n g à y   2 1 / 1 1 / 2 0 1 9 

10.2
N g h ị  đ ị n h  s ố  9 3 / 2 0 2 0 / N Đ - C P  n g à y  1 8 / 8 / 2 0 2 0  c ủ a  C h í n h  p h ủ  Q u y  đ ị n h  c h i  t i ế t  m ộ t  s ố  đ i ề u 
c ủ a   L u ậ t   T h ư   v i ệ n 

10.3
Q u y ế t  đ ị n h  s ố  3 2 9 / Q Đ - T T g  n g à y  1 5 / 3 / 2 0 1 7  c ủ a  T h ủ  t ư ớ n g  C h í n h  p h ủ  p h ê  d u y ệ t  Đ ề  á n 
p h á t   t r i ể n   v ă n   h ó a   đ ọ c   t r o n g   c ộ n g   đ ồ n g   đ ế n   n ă m   2 0 2 0 ,   đ ị n h   h ư ớ n g   đ ế n   n ă m   2 0 3 0 

11
Lĩnh vực Giáo dục Đại học(Vị trí việc làm: Nghiên cứu viên hạng III, Trung tâm Thực
nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ)

11.1
Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/ 2018

11.2
Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điềucủa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

11.3
Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy
trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

11.4

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và

Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày

01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

12 Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Vị trí việc làm: Quản lý dạy nghề hạng IV, Trung tâm Giáo

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên)

12.1 Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

12.2
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

12.3

Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc sáp nhập Trung
tâm Dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên
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13
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình (Vị trí việc làm: Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, âm

thanh, ánh sáng hạng IV)

13.1
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên,

kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

13.2
Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số chức
danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim
thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

13.3

T h ô n g  t ư  l i ê n  t ị c h  s ố 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ T h ô n g  t i n  v à 
T r u y ề n  t h ô n g  -  B ộ  N ộ i  v ụ  v ề  h ư ớ n g  d ẫ n  t h ự c  h i ệ n  c h ứ c  n ă n g ,  n h i ệ m  v ụ ,  q u y ề n  h ạ n  v à  c ơ 
c ấ u  t ổ  c h ứ c  c ủ a  Đ à i  P h á t  t h a n h  v à  T r u y ề n  h ì n h  t h u ộ c  Ủ y  b a n  n h â n  d â n  c ấ p  t ỉ n h ,  Đ à i 
T r u y ề n   t h a n h   -   T r u y ề n   h ì n h ,   Đ à i   T r u y ề n   t h a n h   t h u ộ c   Ủ y   b a n   n h â n   d â n   c ấ p   h u y ệ n 

14
Lĩnh vực xây dựng (vị trí việc làm thuộc: Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang;
Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài; Vị trí việc làm: Quản lý thực hiện dự án; Phụ trách

xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án tái định cư hạng III; Kỹ sư phụ trách xây dựng cơ bản)

14.1
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

14.2
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

14.3
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây

dựng

14.4
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

14.5
Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

15
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Các vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyền và Môi

trường;Nghiệp vụ quản lý và phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện,
thành phố)

15.1 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

15.2 Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018

15.3
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

điều của Luật Đất đai

15.4
Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

điều của Luật Đo đạc và Bản đồ

16
Lĩnh vực Quản lý khu công nghiệp(Vị trí việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp
tỉnh)

16.1 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020

16.2
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công

nghiệp và khu kinh tế
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16.3
Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc
tổ chức lại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tuyên Quang thành Trung tâm Phát triển
hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Tuyên Quang

17
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (Vị trí việc làm Tư vấn việc làm, học nghề -
Trung tâm Dịch vụ việc làm)

17.1
Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoa ̉n 3 Điều
27 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch
vụ việc la ̀m

17.2

Thông tư sô 11/2021/TT-BLĐTBXH ngay 30/9/2021 cua Bô trưởng Bô Lao đông - Thương
binh va Xa hôi hướng dẫn chưc năng, nhiêm vu, quyên han cua Sở Lao đông - Thương binh va
Xa hôi thuôc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh va Phòng Lao đông - Thương binh va Xa hôi thuôc Ủy
ban nhân dân cấp huyên

17.3
Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND nga ̀y 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -
Thương binh va ̀ Xa ̃ hội

17.4

Quyêt đinh sô 541/QĐ-UBND ngay 16/5/2022 cua Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy đinh
sô lượng cấp phó cua phòng chuyên môn, nghiêp vu va tương đương thuôc Sở; chưc năng, nhiêm
vu, quyên han, cơ cấu tổ chưc cua Trung tâm Dich vu viêc làm, Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc
Sở Lao động - Thương binh và Xa ̃ hội tỉnh Tuyên Quang

18 Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (Vị trí việc làm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)

18.1 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013

18.2
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

18.3
Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

18.4
Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc
quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công
nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
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